
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ
cá nhân

Ngày,
tháng,

năm cấp
giấy tờ cá

nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá

nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng
ký tờ
khai
hải

quan

Tổng số tiền
phạt chậm
nộp, tiền
chậm nộp

được xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):
Quyết định xóa nợ

4917 4918 4931 4943 4944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13+1
4+15+16 12 13 14 15 16 17

I
Cá nhân, cá nhân kinh
doanh, hộ gia đình, hộ
kinh doanh

14.943.295 888.670 - 13.087.291 103.460 863.874

1 Nguyễn Thị Bích Tuyến 4300391150
Tổ 15, phường
Nghĩa Lộ, tỉnh

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Bích Tuyến 212142556 8/24/1998 CA tỉnh Quảng

Ngãi 208.890 22.500 186.390 QĐ Số 540/QĐ-
UBND ngày 22/4/2022

2 Mai Thị Kim Hoa 4300325207
Thôn Phước Thiện,
xã Vạn Tường, tỉnh

Quảng Ngãi
Mai Thị Kim Hoa 211914000 5/17/1990 CA tỉnh Quảng

Ngãi 10.096.844 10.096.844 QĐ số 1041/QĐ-
UBND ngày 05/8/2022

3 Nguyễn Thị Ngọc Liêm 4300329000
87 Nguyễn Thuỵ,
phường Nghĩa Lộ,
tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Ngọc Liêm 210705726 8/28/1979 CA Nghĩa Bình 363.900 53.250 310.650 QĐ số 592/QĐ-UBND
ngày 05/5/2022

4 Phạm Văn Kiểm 8018772114
218 Hùng Vương,
phường Nghĩa Lộ,
tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Văn Kiểm 212186046 1/13/2011 CA tỉnh Quảng
Ngãi 99.264 87.916 11.348 QĐ số 592/QĐ-UBND

ngày 05/5/2022

5 Đỗ Quốc Dũng 4300501163

Thôn Gò Dép, xã
Sơn Hà, tỉnh Quảng
Ngãi (địa chỉ trước
kia TDP Di Lăng,

TT Di Lăng, huyện
Sơn Hà, tỉnh Quảng

Ngãi)

Đỗ Quốc Dũng 212125164 03/4/1988 CA tỉnh Quảng
Ngãi 3.223.014 457.193 2.600.325 165.496 QĐ số 147/QĐ-UBND

ngày 26/01/2021
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6 Lê Thanh Thúy 4300328818

122 Trần Hưng
Đạo, phường Cẩm
Thành (trước kia là
phường Chánh Lộ),

tỉnh Quảng Ngãi

Lê Thanh Thúy 212112893 25/7/1997 CA tỉnh Quảng
Ngãi 207.600 21.210 186.390 QĐ số 307/QĐ-UBND

ngày 10/3/2022

7 Diệp Thị Nghĩa 4300445448
64 Nguyễn Thụy,
phường Nghĩa Lộ,
tỉnh Quảng Ngãi

Diệp Thị Nghĩa 212096262 04/6/2013 CA tỉnh Quảng
Ngãi 247.653 81.351 162.702 3.600 QĐ số 592/QĐ-UBND

ngày 05/5/2022

8 Phạm Thành An 8308455269
81 Ngô Sỹ Liên,

phường  Nghĩa Lộ,
tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Thành An 212698719 20/3/2017 CA tỉnh Quảng
Ngãi 341.130 113.710 227.420 QĐ số 592/QĐ-UBND

ngày 05/5/2022

9 Đoàn Văn Xiêm 4300492656

Hẻm 295 Hùng
Vương, phường
Nghĩa Lộ, tỉnh

Quảng Ngãi

Đoàn Văn Xiêm 212017262 31/3/1994 CA tỉnh Quảng
Ngãi 155.000 148.500 6.500 QĐ số 592/QĐ-UBND

ngày 05/5/2022
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